
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  

BAN HÀNH TRONG THÁNG 9 NĂM 2024 

 

Số 

TT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số ký hiệu 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

I. CHÍNH PHỦ 

01 
Nghị 

định 

111/2024/NĐ-

CP ngày 

06/9/2024 

 Quy định về hệ thống thông tin, Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về hoạt động 

xây dựng 

01/11/2024  

02 
Nghị 

định 

112/2024/NĐ-

CP ngày 

11/9/2024 

Quy định chi tiết về đất trồng lúa 11/9/2024 

Các quy định, Nghị định sau đây hết hiệu lực thi 

hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi 

hành: 

- Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 

năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất 

trồng lúa; 

- Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 

năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 

13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, 

sử dụng đất trồng lúa; 

- Điều 13, Điều 14 Nghị định số 94/2019/NĐ-

CP ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng 

trọt về giống cây trồng và canh tác. 
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03 
Nghị 

định 

113/2024/NĐ-

CP ngày 

12/9/2024 

Quy định chi tiết một số điều của 

Luật Hợp tác xã 
01/11/2024 

- Bãi bỏ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 

tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2012. 

- Bãi bỏ Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15 

tháng 9 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 

số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Hợp tác xã năm 2012. 

04 
Nghị 

định 

114/2024/NĐ-

CP ngày 

15/9/2024 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật 

Quản lý, sử dụng tài sản công 

30/10/2024 

 Các Các Điều 96,  97, 98 và 99 Nghị định 

số 151/2017/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 01 tháng 01 năm 2025. 

05 
Nghị 

định 

115/2024/NĐ-

CP ngày 

16/9/2024 

Quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Đấu thầu 

về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự 

án đầu tư có sử dụng đất 

16/9/2024 

Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, 

các Nghị định sau đây hết hiệu lực thi hành: 

- Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 

02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đấu 

thầu về lựa chọn nhà đầu tư; 

 - Điều 89 của Nghị định số 35/2021/NĐ-

CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu 

tư theo phương thức đối tác công tư. 

06 
Nghị 

định 

116/2024/NĐ-

CP ngày 

17/9/2024 

 Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị 

định 138/2020/NĐ-CP ngày 

27/11/2020 quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý công 

17/9/2024 

 Bãi bỏ  Điều 12 và khoản 2 Điều 13 Nghị định 

số 06/2023/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2023 

quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công 

chức 

https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=74226
https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=74237
https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=74237
https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=2166709
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chức và Nghị định 06/2023/NĐ-CP 

ngày 21/02/2023 quy định về kiểm 

định chất lượng đầu vào công chức 

07 
Nghị 

định 

117/2024/NĐ-

CP ngày 

18/9/2024 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định 82/2020/NĐ-CP ngày 

15/7/2020 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính 

tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi 

hành án dân sự; phá sản doanh 

nghiệp, hợp tác xã 

15/11/2024 

Trường hợp luật sư thực hiện hành vi vi phạm 

quy định tại khoản 5a Điều 6 Nghị định 

số 82/2020/NĐ-CP đối với người có thẩm quyền 

hoặc những người khác thực hiện nhiệm vụ theo 

yêu cầu của Toà án thì bị xử phạt vi phạm hành 

chính theo quy định tại khoản 3 Điều 15 và 

khoản 3 Điều 21 Pháp lệnh số 

02/2022/UBTVQH15 ngày 18 tháng 8 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về xử phạt vi 

phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt 

động tố tụng 

08 
Nghị 

định 

118/2024/NĐ-

CP ngày 

30/9/2024 

Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Thi hành án hình sự 
15/11/2024 

Thay thế Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 

09 tháng 11 năm 2020 quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Thi hành án hình sự. 

09 
Nghị 

định 

119/2024/NĐ-

CP ngày 

30/9/2024 

Quy định về thanh toán điện tử giao 

thông đường bộ 
01/10/2024 

Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu thanh toán điện 

tử giao thông đường bộ vận hành từ ngày 01 

tháng 7 năm 2026. Các nội dung có liên quan đến 

Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu thanh toán điện 

tử giao thông đường bộ quy định trong Nghị định 

này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2026. 

10 
Nghị 

định 

120/2024/NĐ-

CP ngày 

30/9/2024 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định 102/2020/NĐ-CP ngày 

01/9/2020 của Chính phủ quy định 

Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp 

Việt Nam 

15/11/2024  
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II. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

01 
Quyết 

định 

14/2024/QĐ-

TTg ngày 

19/9/2024 

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật của Thủ tướng Chính phủ 
19/9/2024  
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